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THUYẾT MINH THIẾT KẾ

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

CỤM CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP, VÀ BÃI ĐẬU XE NGẦM VINCOM (KHU A)
I.  TỔNG QUÁT CÔNG TRÌNH

1. Đặc điểm xây dựng và quy hoạch kiến trúc.

· Vị trí: Công trình được xây dựng tại Khu tư – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh
· Diện tích: khoảng 8000m2. Gồm 6 tầng hầm và 9 tầng nổi. 
· Tính chất: 
+ Tầng hầm B6 đến B4 dùng làm gara để xe ôtô, xe máy

+ Tầng hầm B3 đến tầng L4 dùng làm trung tâm thương mại dịch vụ

+ Tầng L5 đến L9 dùng làm căn hộ khách sạn và dịch vụ 
2. Nguy hiểm cháy nổ.
· Khi công trình được đưa vào sử dụng thì trong công trình tồn tại rất nhiều các vật liệu có thể gây cháy được (chất cháy) như: 
· Xăng dầu của các phương tiện giao thông như: ô tô, xe máy. 
· Các thiết bị điện như dây điện, tủ điện, quạt…. 
· Các vật dụng thiết bị văn phòng như: Máy tính, máy in….. 
· Bàn ghế và các loại  quần áo, văn phòng phẩm … 
· Các chất cháy trên khi gặp nguồn nhiệt đủ lớn thì có thể gây cháy. Khi cháy sẽ toả ra rất nhiều khói và nhiệt như cháy xăng, dầu sẽ toả ra khói đen đặc, và nhiệt lượng toả ra hơn 10.000 Kcal/Kg, thậm trí có thể tạo ra sản phẩm độc, hại như khí CO gây tổn thất cho sức khoẻ con ngưòi hoặc dẫn tới tử vong.

· Nguồn nhiệt ở đây có thể do các nguyên nhân khác nhau tạo ra như từ chập hệ thống điện, do điện quá tải. Từ người sử dụng như:  do tàn thuốc lá, bật lửa, diêm; bất cẩn trong việc sử dụng điện, thắp hương cúng bái, đốt vàng mã v.v...

· Khi xảy ra cháy, đám cháy có thể nhanh chóng lan ra xung quanh và phát triển lên trên  hoặc xuống dưới do lan theo chất cháy hoặc bức xạ nhiệt, làm cho đám cháy phát triển lớn dẫn đến khó khăn cho việc cứu chữa.

II. NHỮNG CĂN CỨ THIẾT KẾ

1. Những văn bản pháp luật:
· Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy.

· Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật phòng cháy và chữa cháy.
· Các văn bản pháp quy của các bộ ngành UBND về công tác PCCC.

2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật:
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254: 1989 – An toàn cháy – Yêu cầu chung.
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4878: 1989 – Nhóm T phân loại cháy.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 – Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160: 1996 – Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513: 1998 – Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379: 1998 – Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu thiết kế.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738: 2001 – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336: 2003 – Phòng cháy chữa cháy hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7435-1: 2004 – Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy phần 1: Lựa chọn và bố trí.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890: 2009 – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
· Quy chuẩn Việt Nam 06: 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
· Quy chuẩn Việt Nam 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Công trình ngầm đô thị - Phần 2. Gara ô tô.
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 1997.
· Các tài liệu sổ tay hướng dẫn tham khảo…

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
1. Sự cần thiết phải thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho công trình

Đối chiếu với TCVN 3890:2009- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng thì công trình cần phải trang bị những hệ thống sau:
· Hệ thống báo cháy tự động địa chỉ: Do đây là công trình có quy mô lớn nên hệ thống báo cháy thiết kế là Hệ thống báo cháy địa chỉ ( thông minh)
· Hệ thống chữa cháy bao gồm: 
· Hệ thống chữa cháy bằng nước gồm hệ thống chữa cháy bằng nước vách tường và hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler tự động, màng ngăn cháy Drencher và hệ thống chữa cháy ngoài nhà.
· Hệ thống chữa cháy ban đầu (bình chữa cháy xách tay và xe đẩy)
· Hệ thống chữa cháy bằng khí FM200 cho khu vực trạm biến áp
2. Thiết kế hệ thống báo cháy

2.1.  Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy.

· Đây là công trình có quy mô lớn, tính chất hiện đại nên Hệ thống báo cháy đối với công trình này chúng tôi lựa chọn là hệ thống báo cháy có địa chỉ vì công trình có cấu trúc phức tạp về kiến trúc, đa dạng về sử dụng nên cần có sự trật tự, ổn định trong công trình khi có sự cố cháy xảy ra, đảm bảo công tác thoát nạn an toàn. 
· Hệ thống báo cháy hoạt động theo nguyên lý: Khi tại một khu vực nào đó xảy ra sự cố cháy, đám cháy sẽ phát sinh khói, nhiệt và hồng ngoại và tác động vào cảm biến ( Khói hoặc nhiệt hoặc lửa) được lắp đặt tại khu vực đó. Khi thời gian tác động đến ngưỡng báo động thì đầu báo sẽ gửi tín hiệu về tủ trung tâm qua hệ thống đường dây dẫn tín hiệu báo cháy. Trung tâm báo cháy báo cháy tiếp nhận và thẩm định các tín hiệu đó. Nếu kết thúc quá trình thẩm định mà trung tâm báo cháy tiếp tục nhận được tín hiệu báo cháy từ các đầu báo cháy thì hệ thống sẽ từ trạng thái giám sát sang trạng thái báo động. Trong trạng thái báo động, các khu vực đang có cháy sẽ hiển thị rõ từng địa chỉ sảy ra sự cố trên màn hình của tủ trung tâm đồng thời Trung tâm đưa ra tín hiệu điều khiển phát tín hiệu báo cháy bằng âm thanh (chuông hoặc còi báo cháy) thông qua module địa chỉ cho chuông hoặc còi ở vị trí tương ứng với khu vực có cháy và các khu vực lân cận theo cài đặt ban đầu.
· Ngoài ra khi cháy xảy ra tại khu vực không lắp đầu báo cháy hoặc hệ thống tự động cảnh báo chưa phát hiện thì người phát hiện ra đám cháy có thể ấn nút báo cháy để hệ thống chuyển sang chế độ báo động cháy và phát ra tín hiệu báo động tương tự như việc phát ra tín hiệu báo động khi có cảm ứng báo cháy báo về tủ trung tâm.
· Hệ thống báo cháy địa chỉ làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày kể cả khi mất điện vì có acquy dự phòng. Các đầu báo cháy được lắp đặt tại tất cả các vị trí theo thiết kế.
2.2.  Cấu trúc hệ thống báo cháy.

Hệ thống báo cháy bao gồm:
· Trung tâm báo cháy địa chỉ

· Đầu báo cháy khói quang địa chỉ

· Đầu báo cháy khói quang thường
· Đầu báo cháy nhiệt cố định thường

· Nút ấn báo cháy địa chỉ

· Chuông báo cháy

· Đèn báo cháy

· Module các loại (module cho chuông, module zone, module giám sát, module điều khiển…)

2.2.1. Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ.

· Tủ trung tâm báo cháy là nơi cung cấp nguồn năng lượng cho toàn bộ hệ thống báo cháy cũng như là nơi xử lý toàn bộ các thông tin của hệ thống báo cháy tự động. Ngoài ra tủ trung tâm còn có chức năng kết nối, điều khiển các thiết bị ngọai vi như: Hoạt động của hệ thống thoát  khói, hệ thống thang máy, hệ thống tăng áp …
· Tủ trung tâm báo cháy tự động được đặt tại phòng kỹ thuật ở tầng hầm 3. Tủ trung tâm được lắp đặt trên tường của công trình với độ cao phù hợp để mọi người có thể đứng ở mặt đất sử dụng thuận lợi, chiều cao lắp đặt tính từ đáy tủ đến mặt đất khoảng 1500mm. 
· Tủ trung tâm có khả năng mở rộng bằng các modul (card loop) địa chỉ. Dự phòng cho trường hợp những khu vực dịch vụ cần ngăn chia khu vực phải bổ xung thêm các thiết bị báo cháy hoặc các modul điều khiển ngoại vi.

2.2.2. Bộ máy tính, máy in và phần mềm đồ họa
· Một bộ máy tính được cài đặt phần mềm bản quyền để kết nối với tủ trung tâm báo cháy để quản lý cơ sở dữ liệu, lưu trữ thong tin về trạng hoạt động cũng như nhật ký làm việc của hệ thống báo cháy.

· Máy in là thiết bị đầu ra in ra danh mục lịch sử hoạt động của hệ thống để phục vụ công tác vận hành và điều tra nếu cần.

· Trên máy tính được cài phần mềm đồ họa do hãng sản xuất thiết bị báo cháy cung cấp. Phần mềm này có chức năng quản lý toàn bộ các thiết bị trên hệ thống báo cháy tự động cũng như các thiết bị giám sát hệ thống ngoại vi.

· Khi có cháy xả ra, các cảm biến khói và nhiệt, hoặc nút ấn báo cháy đã được đánh số địa chỉ cụ thể cảm nhận được và đưa tín hiệu báo cháy về cho tủ trung tâm báo cháy. Lúc này tủ trung tâm phân tích thông tin về các địa chỉ có báo động và xuất tín hiệu báo động bằng còi, đèn, chuông. Đồng thời tín hiệu về các địa chỉ có báo động cũng được đưa sang máy tính, phần mềm đồ họa lúc này sẽ quét toán bộ các địa chỉ có báo động và đưa cụ thể hình ảnh khu vực trên màn hình máy tính. Điều này làm cho người có trách nhiệm thường trực dễ dàng nhận biết khu vực có cháy để có biện pháp ứng phò kịp thời.
2.2.3. Đầu báo cháy khói quang địa chỉ và khói quang thường
· Các đầu báo cháy khói quang được thiết kế với tính năng chủ yếu phát hiện khói trắng, tuy nhiên hiện nay nhiều hãng sản xuất có công nghệ cho phép phát hiện nhiều loại khói màu khác nhau trong cùng 1 đầu báo. Trên đầu báo được gắn chip nhớ địa chỉ để khi báo động đầu báo thông báo về tủ trung tâm chính xác vị trí đầu báo đang báo động, thông qua cài đặt người vận hành có thể biết chính xác được vị trí đang xảy ra sự cháy. Các đầu báo khói quang thường được quản lý bởi một module tạo địa chỉ. Địa chỉ của đầu báo cháy được cài đặt bằng thiết bị cài đặt địa chỉ chuyên dụng. 
· Các đầu báo cháy khói quang được trang bị cho các khu vực thương mại, văn phòng trong các phòng kỹ thuật, phòng căn hộ khách sạn, hành lang…. Các đầu báo được bố trí trên trần với khoảng cách theo TCVN 5738-2001. 

2.2.4. Đầu báo cháy nhiệt cố định thường.

· Đầu báo cháy nhiệt gia tăng thường có khả năng phát hiện sự gia tăng nhiệt độ tăng đến ngưỡng báo động của đầu báo để đưa ra tín hiệu báo động thông qua module địa chỉ gửi tín hiệu về tủ trung tâm. 
· Các đầu báo cháy nhiệt thường được lắp đặt trong khu vực tầng hầm, nơi có thể phát sinh khói do xe máy, otô để tránh báo giả
· Để các đầu báo có thể hoạt động được với tủ trung tâm báo cháy địa chỉ thì cần có 1 module chuyển đổi địa chỉ cho chúng. Mỗi module sẽ tương đương với 1 kênh báo cháy thường. Theo TCVN 5738-2001 thì mỗi kênh báo cháy sẽ kiểm soát 1 diện tích không quá 500 m2.

· Khoảng cách giữa các đầu báo cháy nhiệt được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam 5738-2001. 

2.2.5. Nút ấn báo cháy.

· Nút ấn báo cháy là nơi để con người phát tín hiệu báo cháy bằng tay. Khi có cháy xảy ra, ai đó phát hiện đám cháy thì có thể chủ động nhấn nút ấn này để tủ trung tâm báo động cho mọi người, người thường trực cùng biết là có cháy đang xảy ra tại một vị trí gần với khu vực nút ấn đó. Nút ấn báo cháy địa chỉ cũng có chip nhớ địa chỉ để chỉ rõ vị trí khi gửi tín hiệu báo động đến tủ trung tâm báo cháy.

· Nút ấn báo cháy địa chỉ được trang bị trong các hộp tổ hợp chuông – đèn – nút ấn báo cháy. Các hộp tổ hợp này được đặt ở các vị trí hành lang, gần cầu thang bộ trong công trình. 

· Khoảng cách từ mặt sàn hoàn thiện đến nút ấn 1500mm.

2.2.6. Chuông báo cháy.

· Chuông báo cháy là thiết bị phát tín hiệu âm thanh khi được trung tâm báo cháy phát tín hiệu tới một module điều khiển chuông đèn báo cháy. Module này gắn trên loop của trung tâm báo cháy địa chỉ. 
· Chuông báo cháy được lắp đặt bên trong những hộp tổ hợp đặt ở hành lang, gần lối thoát nạn
2.2.7. Đèn báo vị trí.

· Đèn báo vị trí được lắp đặt trên hộp tổ hợp báo cháy, có tác dụng cho biết vị trí của hộp tổ hợp (trong bóng tối) ở đâu,  để mọi người nhanh chóng biết được vị trí của hộp tổ hợp và sử dụng nút ấn báo cháy khi có cháy xảy ra. 
· Đèn báo vị trí được lắp đặt tại tất cả các hộp tổ hợp báo cháy nơi có nút ấn báo cháy.

2.2.8. Module địa chỉ các loại.

· Trong hệ thống báo cháy địa chỉ sẽ phải sử dụng tới các module để liên kết hoạt động với các hệ thống, các thiết bị khác. 
· Các module sẽ chuyển đổi hoạt động địa chỉ sang hoạt động điện thông thường và ngược lại. Các module ở đây được sử dụng gồm có: 
· Module chuông báo cháy
· Module kênh đầu báo cháy thường 
· Module giám sát thiết bị ngoại vi 
· Module điều khiển các hệ thống ngoại vi khác như: quạt hút khói, quạt tăng áp buồng thang,  điều khiển thang máy, cửa xập…

2.2.9. Dây dẫn tín hiệu và cáp tín hiệu.

· Dây dẫn tín hiệu là dây kết nối giữa các đầu báo cháy với trung tâm báo cháy để truyền tín hiệu báo cháy về trung tâm và phải được chống nhiễu. Dây dẫn tín hiệu phải là loại dây có tiết diện dây dẫn phù hợp với TCVN 5738-2001, Loại dây phải có tiết diện mặt cắt lõi dây ít nhất là 0,75mm2. Trong trường hợp dùng nhiều lõi nhỏ hơn thì cho phép tết nhiều lõi nhỏ thành 1 sợi dây có tổng diện tích mặt cắt là 0,75 mm2. Đối với công trình này sử dụng loại cáp 40 đôi (80 sợi) có tiết diện từng sợi là 0.5 mm2.
· Dây tín hiệu báo cháy phải được bảo vệ bởi ống nhựa PVC, kể cả trong trường hợp dây dẫn đi âm tường hoặc âm trần thì cũng cần phải được bảo vệ bởi ống PVC nói trên. Ống PVC ở đây có thể dùng ống D20mm.

2.2.10. Nguồn điện cho hệ thống báo cháy tự động.

· Nguồn điện cấp cho tủ trung tâm báo cháy bắt buộc phải có 2 nguồn. Trong đó 1 nguồn điện 220V xoay chiều và 1 nguồn điện 24V 1 chiều. 
· Nguồn 220V xoay chiều phải được cấp đến từ phía sau thiết bị bảo vệ chống quá áp. Nguồn điện 1 chiều 24V là nguồn lấy từ ắc quy dự phòng của tủ trung tâm báo cháy, ắc quy này phải đủ dự phòng cho tủ trung tâm báo cháy hoạt động liên tục trong 12 giờ ở chế độ thường trực và 1 giờ ở chế độ báo động.

2.3. Nối đất bảo vệ.

· Trong TCVN 4756-1989 “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện” không quy định việc bắt buộc phải nối đất, nối không cho các thiết bị điện sử dụng điện áp đến 380V. Tuy nhiên, sự tiếp đất bảo vệ tủ trung tâm báo cháy và hệ thống báo cháy tự động phải tuân theo những khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị.

2.4. Một số yêu cầu đối với hệ thống báo cháy.

· Tự động phát hiện cháy nhanh chóng và thông tin chính xác địa điểm xảy ra cháy, chuyển tín hiệu báo cháy khi phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng bằng âm thanh đặc trưng để những người có trách nhiệm có thể thực hiện ngay được các giải pháp thích hợp. Ngoài ra hệ thống này phải có chức năng điều khiển các thiết bị ngoại vi phục vụ cho công tác chữa cháy trong thời gian ngắn nhất.

· Báo động cháy bằng âm thanh đặc trưng còi, chuông.

· Báo hiệu nhanh và hiển thị rõ ràng trên màn hình hiển thị điều khiển tinh thể lỏng (LCD) địa chỉ các khu vực xảy cháy và các trường hợp sự cố làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của hệ thống như: đứt dây, chập mạch, mất đầu báo…

· Có khả năng chống nhiễu, không báo giả, không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra trước khi hệ thống phát tín hiệu báo cháy.
2.5. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống báo cháy địa chỉ.

2.5.1. Tủ trung tâm báo cháy: 

Đặc điểm kỹ thuật:

	Dòng điện xoay chiều chính:
	120 VAC tại 2A - 60Hz (hoặc 220VAC)

	Dòng điện một chiều đầu ra:
	24VDC tại 4A

	Nguồn điện cung cấp
	Nguồn điện 4A tích hợp

	Tối đa
	Dòng điện nạp: 1.5amps

	Kích thước
	14.5” rộng x 24” cao x 5” sâu

	Trọng lượng
	31 lbs (không có pin)

	Màu
	Đỏ (hoặc chì than, tuỳ chọn)

	Vật liệu
	ABS/có thép bao

	Hiển thị
	Màn hình LCD 8 dòng x 40 ký tự (tổng cộng 320 ký tự)

	Mạng
	Cổng đôi RS485 (lớn nhất là 64 tủ điều khiển)

	Thiết bị trong vòng lặp 
	127 địa chỉ cho module và đầu báo

	Đầu ra NAC
	(4) 2.5A tại 24VDC (Mức B)

	Rơ le đầu ra
	(5) Loại C 1A tại 30VDC

	Điện áp đầu ra
	(3) 500mA tại 24 VDC

	Nguồn điện phụ trợ

Đầu vào phụ trợ
	500mA tại 24 VDC 

(8) số thả

	Cổng máy tính cá nhân
	RS 232

	Cổng máy in
	RS 232


2.5.2. Bộ máy tính

Yêu cầu kỹ thuật

	CPU (Cây máy tính)
	Pentium 4 hoặc cao hơn

	Power (Công suất)
	540W hoặc cao hơn

	Nguồn điện cung cấp
	220VAC

	Màn hình
	LCD 19” 

	RAM
	2GB

	HDD
	320GB

	Hệ điều hành (bản quyền)
	Window XP hoặc cao hơn

	Phần mền hiển thị đồ họa
	Mua bản quyền của nhà sản xuất theo đơn đặt hàng

	Máy in
	A4 tốc độ in 12 trang/phút


2.5.3. Đầu báo cháy các loại.

a. Yêu cầu kỹ thuật của đầu báo khói quang
Đặc điểm kỹ thuật chung: 

· Độ nghiêng thấp, cao 1.97”, bao gồm cả đế

· Thiết bị sử dụng phương pháp điạ chỉ đơn giản và tin cậy

· Dòng điện tiêu thụ thấp, sử dụng “chế độ tiết kiệm điện tiêu thụ” độc đáo.

· Chế độ tự động bù điện cho bộ cảm biến nhiễm.

· Báo cháy quang học

· Sử dụng Giao thức truyền tin bằng số hóa ESP chống ồn, ngắt để báo cháy nhanh.

Đặc tính kỹ thuật

	Điện áp vận hành: 
	17 - 41VDC

	Dòng điện tiêu thụ:
	Trung bình 390mA

	Khi dò:

Khi báo:
	2mA

8mA

	Phương thức truyền:
	Phương thức truyền tin số hoá ESP

	Độ ẩm cao nhất cho phép:
	95%RH, không ngưng hơi

	Nhiệt độ môi trường:
	320F(00C) - 1000F(37.80C)

	Phạm vi tốc độ gió cho phép
	0-4.000f/ phút

	Màu và vật liệu 
	PC liên kết/ hỗn hợp ABS

	Trọng lượng
	3.4oz

5.1oz với đế 4”

	Đế đầu báo tương thích
	4” YBN-NSA-4

6” YBN-NSA-6


b. Yêu cầu kỹ thuật của đầu nhiệt
Đặc tính kỹ thuật:

	Điện áp vận hành: 
	17 - 41VDC

	Dòng điện tiêu thụ(chế độ chờ):
	Trung bình 350μA 

	Khi dò:

Khi báo:
	2mA

8mA

	Phương thức truyền tin:
	ESP- Phương thức truyền tin số hoá

	Độ ẩm cao nhất cho phép:
	95%RH, không ngưng hơi

	Nhiệt độ môi trường xung quanh:
	320F(00C) - 1000F(37.80C)

	Nhiệt độ vận hành:
	1340F(56.70C) - 1490F(650C)

	Màu và vật liệu 
	PC liên kết/ hỗn hợp ABS

	Trọng lượng
	3.2oz

4.9oz với đế 4”

	Đế đầu báo 
	4” YBN-NSA-4

6” YBN-NSA-6


c. Yêu cầu kỹ thuật của đầu báo cháy nhiệt thường.

Đặc tính kỹ thuật:

	Điện áp tiêu chuẩn
	24VDC

	Điện áp làm việc
	15.0 – 30.0 VDC

	Dòng điện tối đa
	100mA

	Cảm biến nhiệt
	Có màng chắn bảo vệ với không khí trong phòng

	Nhiệt độ hoạt động
	-10˚C đến +50˚C

	Nhiệt độ lưu trữ.
	-30˚C đến +70˚C

	Độ ẩm tương đối
	95% RH không ngưng tụ

	Kích thước
	D3,9" x H1,3"

	Trọng lượng
	3oz (88,72g)

	Màu
	Trắng ngà

	Tiêu chuẩn
	UL-521

	Độ nhạy kích hoạt
	Bình thường


2.5.4. Lựa chọn module địa chỉ các loại
a. Module tạo địa chỉ cho kênh báo cháy.
Đặc tính kỹ thuật:

	Điện áp:
	17 - 41VDC

	Điện áp cung cấp phụ trợ
	18.8 - 27.2V

	Dòng điện tiêu thụ trung bình 
	400μA

	Dòng điện vòng lặp đầu báo 2 dây

Chế độ chờ đầu báo
	Tối đa 5mA

	Dòng điện tiêu thụ từ nguồn phụ trợ
	Tối đa 60mA

	Dòng điện khi truyền dữ liệu
	22mA + 20%

	Phương thức truyền tin
	ESP- Phương thức truyền tin số hoá

	Thiết bị EOL
	4.7K Ohm

	Mức ngưỡng báo
	<1.5 Ohm

	Mức ngưỡng dây ổn định 
	>2.5K Ohm & <6K Ohm

	Mức ngưỡng mở mạch
	>10K Ohm

	Đầu báo thông thường 2 dây loại lớn nhất

Điện trở vòng lặp
	50 Ohm (toàn bộ chiều dài mạch SLC)

	Nhiệt độ vận hành
	320F(00C) - 1200F(490C)


b. Module địa chỉ cho chuông đèn.
Đặc tính kỹ thuật:

	Điện áp cung cấp(S-CS): 
	17 - 41VDC

	Điện áp phụ trợ cung cấp:
	24VDC

	Dòng điện tiêu thụ trung bình:

(Dòng S-SC)
	Trung bình 154μA

 Tối đa 6mA

	Dòng điện tiêu thụ phụ trợ:

(Dòng S-SC)
	1.15mA

	Phương thức truyền tin
	ESP- Phương thức truyền tin số hoá

	Kích thước:
	4.2” rộng x 4.7” cao x 1.4” sâu

	Nhiệt độ môi trường:
	320F(00C) - 1200F(490C), 

	Khung:
	Hộp điện vuông 4”

	Dòng điện đầu ra lớn nhất:
	2A tại giới hạn điện nguồn 30VDC

	Độ ẩm cho phép:
	90% RH, không ngưng hơi


c. Module địa chỉ giám sát thiết bị ngoại vi
Đặc tính kỹ thuật
	Điện áp vận hành
	17~41VDC

	Dòng điện tiêu thụ trung bình
	600μA

	Dòng điện báo cháy
	30mA

	Phương thức truyền tin
	ESP- Phương thức truyền tin số hoá

	Kích thước
	4.2”rộng x 4.7”cao x 1.4”sâu

	Nhiệt độ môi trường
	320F (00C) ~ 1200F (490C)

	Độ ẩm tối đa
	90% không ngưng tụ

	Hộp chứa
	Hộp vuông tiêu chuẩn 4”


d. Module địa chỉ điều khiển thiết bị ngoại vi
Đặc tính kỹ thuật:

	Tiếp điểm
	Hai cấu hình tiếp điểm độc lập loại C

	Mức tiếp điểm
	1.0 A tại 30 VDC / 0.5 A tại 125VAC

	Dòng điện dự phòng
	Tối đa150mA

	Dòng điện báo cháy
	Tối đa150mA

	Phương thức truyền tin
	ESP- Phương thức truyền tin số hoá

	Kích thước
	4.2”rộng x 4.7”cao x 1.4”sâu

	Nhiệt độ môi trường
	320F (00C) ~ 1200F (490C)

	Độ ẩm
	90% không ngưng tụ

	Hộp chứa
	Hộp vuông tiêu chuẩn 4”


2.5.5. Lựa chọn nút ấn báo cháy địa chỉ bằng tay

Đặc tính kỹ thuật :
	Điện thế vận hành
	17-41Vd.c

	Dòng báo cháy
	8mA

	Phương thức truyền tin
	ESP- Phương thức truyền tin số hoá

	Độ ẩm tối đa
	90%RH- không ngưng tụ

	Kích thước(mm)
	3.4’’W x 4.7”H x 2”D


2.5.6. Lựa chọn chuông báo cháy. 
Đặc tính kỹ thuật
	Điện áp định mức 
	DC 24V, 8mA

	Cường độ âm thanh 
	≥ 90dB

	Nhiệt độ hoạt động
	-20˚C đến +60˚C

	Màu
	Đỏ

	Vật liệu 
	Thân : hợp kim nhôm đúc

Giá: thép dày 1,2mm mạ Crôm

	Trọng lượng 
	Khoảng 465g


2.5.7. Lựa chọn của đèn báo.

Đặc tính kỹ thuật :
	Điện áp định mức 
	AC/DC 24V, 19mA

	Đèn
	LED

	Nhiệt độ hoạt động
	-10˚C đến +50˚C

	Màu
	Đỏ

	Vật liệu 
	Self extinguishing plastic


2.5.8. Yêu cầu kỹ thuật của dây dẫn.

· Dây tín hiệu là các dây dẫn chống nhiễu, có vỏ bọc chống cháy có tiết diện lõi dây là 0,75mm2. Dây cấp nguồn  cho các hộp tổ hợp chuông – đèn – nút ấn là loại dây có vỏ chống cháy có tiết diện lõi dây là 0,75 mm2.  Cáp tín hiệu trục chính là cáp chống nhiễu và có vỏ bọc chống cháy, lõi có tiết diện là 0,5mm2. ( Các dây này được luồn trong ống luồn dây là ống nhựa PVC thường).
2.5.9. Lựa chọn ống ghen và các phụ kiện.
·   Ống ghen được sử dụng tại công trình này là ống ghen nhựa PVC. Có đường kính là 20 mm, và loại có đường kính D40 mm bảo vệ cáp trục đứng 40 đôi; các phụ kiện bao gồm Tê, Cút, ống nối, ngoàm giữ, vít nở, hai ngả, ba ngả v.v… được gọi là “lô”.
2.5.10. Yêu cầu lắp đặt.

· Vị trí đầu báo lắp đặt trên trần khi thi công sẽ được điều chỉnh phù hợp với kiến trúc công trình và các thiết bị khác như: Hệ thống điện, thông gió và các hệ thống kỹ thuật khác.
· Các tuyến cáp không được đi chung với cáp điện động lực của công trình. Các tuyến cáp có thể thay đổi tuỳ theo đặc điểm kiến trúc của công trình.

· Các hộp báo cháy, đèn báo vị trí, chuông báo động cháy lắp đặt trong hộp tổ hợp được đặt ở các vị trí thuận lợi, chiều cao cách sàn 1500mm. Trong hộp này cũng được lắp đặt các bộ mã địa chỉ thích hợp.
2.5.11. Chi tiết lắp đặt và yêu cầu kỹ thuật.

· Vị trí các thiết bị của hệ thống báo cháy tự động được thể hiện trên bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

· Chi tiết lắp đặt được thực hiện như trên bản vẽ và biện pháp thi công,
3. Thiết kế hệ thống chữa cháy

3.1 Hệ thống chữa cháy bằng nước.

3.1.1 Các hệ thống chữa cháy bằng nước và bố trí cụm bơm tại toà nhà.
· Hệ thống chữa cháy bằng nước gồm có là : Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống màng ngăn cháy drencher, hệ thống chữa cháy ngoài nhà. 
3.1.2 Nguyên lý hoạt động các hệ thống chữa cháy bằng nước.

· Việc cấp nước và tạo áp cho mỗi hệ thống chữa cháy bằng tổ hợp bơm có cấu tạo như sau: 

· 01 máy bơm chữa cháy động cơ điện thường trực.

· 01 máy bơm chữa cháy động cơ diesel dự phòng.
· 01 máy bơm bù áp nhằm duy trì áp lực cho mạng đường ống 

· Nguyên lý hoạt động : Việc khởi động và tắt máy bơm có thể hoàn toàn tự động hoặc bằng tay. 
· Chế độ tự động

· Trong điều kiện làm việc bình thường hệ thống chữa cháy được duy trì áp lực thuỷ tĩnh với áp lực tương đương với áp lực chữa cháy của hệ thống. Để duy trì áp lực thường xuyên trong hệ thống phải có máy bơm bù áp và bình áp lực. Máy bơm bù áp chỉ hoạt động khi áp lực duy trì của hệ thống bị tụt xuống do rò rỉ đường ống, giãn nở đường ống do nhiệt độ và bọt khí trong hệ thống. Máy bơm bù tự động chạy trong phạm vi áp lực được cài đặt cho riêng nó vá có Rơle khống chế thời gian chạy tối thiểu được gắn vào hệ thống điều khiển để tránh trường hợp máy bơm bù không bị khởi động liên tục.

· Khi có cháy xảy ra: Đám cháy phát sinh nhiệt, lượng nhiệt này tác động trực tiếp vào bầu nhiệt tại đầu phun đến ngưỡng làm bầu nhiệt vỡ từ đó nước từ hệ thống phun ra qua lỗ phun và được chia ra thông qua bộ chia nước tại đầu phun. Hoặc người vận hành phát hiện ra đám cháy và sử dụng vòi để chữa cháy. Sau một khoảng thời gian đầu phun làm việc sẽ làm áp lực trong hệ thống đường ống giảm xuống mà hoạt động của bơm bù áp cấp nước cũng không bù lại được nên áp lực vẫn tiếp tục giảm và khi đến ngưỡng tác động của công tắc áp lực cho máy bơm thường trực. Công tắc áp lực này sẽ đóng để khởi động bơm thường trực cấp nước chữa cháy vào hệ thống. 
· Trong trường hợp đã đóng công tắc áp lực để khởi động bơm thường trực, do một lý do nào đó như: máy bơm bị lỗi, hỏng bơm….dẫn đến không bơm nước cấp vào hệ thống thì áp lực trong hệ thống vẫn tiếp tục giảm đế ngưỡng tác động của công tắc áp lực cho máy bơm dự phòng, công tắc áp lực đóng tiếp điểm khởi động máy bơm dự phòng để cấp nước chữa cháy.
· Chế độ bằng tay: 

· Khi hệ thống chuyển sang chế độ bằng tay thì người vận hành phải đứng trực tiếp tại tủ điều khiển để bấm nút điều khiển cho các bơm hoạt động. 

· Chế độ này thường sử dụng khi hệ thống đang sửa chữa hoặc do một số trường hợp cần phải điều khiển bằng tay. 

· Nguồn điện cấp cho máy bơm lấy từ nguồn ưu tiên (đấu trước cầu dao tổng), đồng thời được cấp bằng nguồn điện máy phát của tòa nhà thông qua bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS.

· Trạng thái của máy bơm luôn được cập nhật và thể hiện tại trung tâm báo cháy là máy bơm hoạt động hay không hoạt động. 

3.1.3  Cấu tạo của hệ thống chữa cháy bằng nước.
· Hệ thống chữa cháy bằng nước bao gồm: 
· Máy bơm chữa cháy (máy bơm điện chính, máy bơm diesel dự phòng, máy bơm bù áp) 
· Tủ điều khiển bơm
· Van báo động kiểu ướt

· Bình tích áp
· Van các loại (Van chặn, van chặn có giám sát trạng thái, van 1 chiều, van giảm áp, van an toàn, van xả khí)
· Đồng hồ đo áp lực, đo lưu lượng

· Đầu phun sprinkler tự động (quay lên, quay xuống)

· Công tắc dòng chảy

· Lăng phun, vòi phun, khớp nối

· Hệ thống đường ống cấp nước và phụ kiện lắp đặt.
· Do do đặc thù của công trình và thiết kế hệ thống chữa cháy nên việc tính toán các thông số của hệ thống cũng như lựa chọn thiết bị rất quan trọng. Tính toán đúng TCVN và thiết bị lựa chọn phải đồng bộ, mới, có độ bền cao như vậy hệ thống làm việc mới tốt và hiệu quả cao.
3.1.3.1 Máy bơm chữa cháy:
· Máy bơm chữa cháy cho một hệ thống chữa cháy bao gồm máy bơm chính, máy bơm dự phòng và máy bơm bù.
· Việc lựa chọn máy bơm phải căn cứ vào lưu lượng nước cần thiết để chữa cháy, tổn thất áp lực khi chữa cháy. Vì vậy máy bơm chính và máy bơm dự phòng được chọn sau khi tính toán lưu lượng nước cần thiết để chữa cháy và tổn thất áp lực để chữa cháy.

· Máy bơm chữa cháy chính là máy bơm động cơ điện. Máy bơm dự phòng có thể là máy bơm điện hoặc Diesel. Thông thường thì máy bơm chính sử dụng động cơ điện, máy bơm dự phòng sử dụng động cơ Diesel. Trường hợp có hai nguồn cấp điện khác nhau thì có thể sử dụng máy bơm dự phòng động cơ điện. Máy bơm chính và máy bơm dự phòng phải có các thông số kỹ thuật như nhau về lưu lượng về cột áp về vòng quay.
· Máy bơm chữa cháy động cơ diesel được sử dụng làm máy bơm dự phòng trong trường hợp mất điện hoặc bơm điện không hoạt động
· Máy bơm bù áp động cơ điện làm nhiệm vụ duy trì áp lực trong hệ thống đường ống chữa cháy. Bù lại áp lực tổn thất trong đường ống do hao hụt lượng nước bên trong hệ thống.
3.1.3.2  Tủ điều khiển trạm bơm chữa cháy

· Tủ điều khiển bơm chữa cháy được đặt tại phòng bơm. Tủ này điều khiển mọi hoạt động của bơm chữa cháy cháy động cơ điện, bơm chữa cháy động cơ diesel và bơm bù áp lực. 
· Có hai chế độ điều khiển đó là điều khiển tự động và điều khiển bằng tay. Ở chế độ tự động, tủ sẽ điều khiền máy bơm qua các công tác áp lực.

3.1.3.3  Bình áp lực

· Bình áp lực được đặt trong trạm bơm chữa cháy nhằm tích lũy áp suất trong hệ thống. Bình áp lực sẽ tự bù lại phần áp lực bị tổn hao mà không cần phải khởi động lại bơm bù áp. 
· Bình áp lực sẽ nâng cao được tuổi thọ của bơm bù áp, khi chọn bình áp lực cần căn cứ vào áp lực duy trì và áp lực hoạt động của bơm bù, lưu lượng của bơm bù và thể tích chịu áp. Song trong thực tế thường sử dụng loại bình tích áp từ 0,5 đến 1 m3.
3.1.3.4  Công tác áp lực 2 ngưỡng

· Công tắc áp lực được lắp trên  đường nối phía trên Alarm valve tại đường đẩy với bình tích áp của hệ thống bơm. Công tắc có hai ngưỡng tác động đó là ngưỡng tác động trên và ngưỡng tác động dưới. 
· Khi áp lực trong đường ống giảm đến giá trị của ngưỡng tác động dưới thì công tác áp lực sẽ đóng tiếp điểm dưới, thông qua tủ điều khiển bơm sẽ khởi động bơm chữa cháy chạy. 
· Khi bơm chữa cháy chạy áp suất trong đường ống sẽ tăng lên, khi áp suất trong đường ống tăng đến giá trị của ngưỡng tác động trên thì công tác áp suất sẽ đóng tiếp điểm trên, thông qua tủ điều khiển bơm sẽ cho bơm ngừng hoạt động tránh trường hợp áp suất trong hệ thống tăng qúa cao gây nguy hiểm.
· Ngưỡng tác động trên và ngưỡng tác động dưới được cài đặt tùy thuộc vào áp lực chữa cháy và áp lực làm việc của hệ thống.
3.1.3.5  Công tắc dòng chảy

· Công tác dòng chảy được lắp trên đường ống đầu vào mỗi tầng. Phía sau van chặn tổng của tầng đó. 
· Công tắc dòng chảy được liên kết với hệ thống báo cháy tự động địa chỉ qua module giám sát. Nhằm cho biết tầng nào có nước chảy qua đó biết được có hoạt động chữa cháy trên tầng đó.

3.1.3.6  Đồng hồ áp lực

· Đồng hồ áp lực dùng để hiển thị áp suất trong hệ thống đường ống.

3.1.3.7  Khớp nối mềm

· Khớp nối mềm được lắp tại ngay đầu ra và đầu vào của bơm, nhằm không cho lan truyền các rung động của bơm khi hoạt động lên hệ thống đường ống để bào vệ hệ thống đường ống. 
3.1.3.8 Các loại van.

· Van có tác dụng đóng không cho dòng nước đi qua, mở cho dòng nước đi qua, chỉ cho đi một chiều, điều chỉnh áp lực của hệ thống vào 1 tầng, xả nước khi quá áp hoặc kèm theo các thiết bị giám sát khác….
3.1.3.9 Van chặn có giám sát trạng thái.

· Van chặn có công tác giám sát ngoài tác dụng chính là đóng mở hệ thống nó còn có công tác giám sát được kết nối với hệ thống báo cháy tự động địa chỉ qua module giám sát để giám sát trạng thái đóng mở của van qua đó biết được khu vực nào đang được cấp nước vào hoặc bị chặn lại. 
3.1.3.10  Đầu phun chữa cháy tự động.

· Đầu phun chữa cháy tự động có loại đầu kín (Sprinkler), loại lắp quay lên thường lắp tại tầng hầm, loại lắp quay xuống thường lắp tại các phòng ở các tầng, loại lắp quay ngang thường lắp ở cầu thang bộ thoát hiểm hoặc tại cửa các căn phòng nhà ở. Nhiệt độ kích hoạt là 68˚C.
· Đầu phun chữa cháy tự động loại đầu hở Drencher, loại lắp quay xuống lắp tại tầng hầm GARA các đầu phun này tạo thành một bức tường nước ngăn chặn cháy lan giữa các khoang cháy.
3.1.3.11  Hộp họng chữa cháy.

· Hộp họng ướt là hộp họng chữa cháy lắp trên tường tại các tầng trong nhà dùng cho cán bộ, công nhân viên, người thường trực sử dụng khi phát hiện có cháy xảy ra. Hộp họng ướt bao gồm: 1 cuộn vòi D50 dài 30m ( và loại D50 dài 20m cho các hộp lắp nổi ), 1 lăng phun D50/13 hoặc lăng phun 2 tác dụng, 1 van chữa cháy chuyên dụng D50.
3.1.3.12  Trụ tiếp nước từ xe chữa cháy.

· Trụ tiếp nước được dùng trong trường hợp máy bơm chữa cháy không hoạt động hoặc bể nước chữa cháy hết nước. Xe chữa cháy sẽ tiếp nước cho hệ thống chữa cháy qua trụ tiếp nước này.

3.1.3.13  Hệ thống ống cấp nước.

· Hệ thống ống cấp nước chữa cháy sử dụng là ống thép đen và ống thép tráng kẽm chịu áp lực cao.

3.1.4 Tính lưu lượng nước cần thiết để chữa cháy.
3.1.4.1  Những thông số để tính lưu lượng nước chữa cháy.

· Lưu lượng nước cần thiết dùng để chữa cháy, lượng nước dự trữ cần thiết dùng để chữa cháy phụ thuộc vào diện tích xây dựng, khối tích của nhà và công trình. 
· Theo điều 10.3 TCVN 2622-1995 tại công trình này được quy định là 1đám cháy xảy ra trong cùng một thời gian.
· Theo điều 5.4 QCVN 08: 2009/BXD Lưu lượng nước chữa cháy cho phần GARA ngầm là 2 họng mỗi họng 5 l/s.
· Theo điều 5.8 QCVN 08: 2009/BXD lưu lượng nước chữa cháy bên ngoài nhà cho GARA ngầm là 20 l/s. Tuy nhiên áp dụng điều 10.7 TCVN 2622-1995 công trình đã tự trang bị xe chữa cháy và có hệ thống trụ cấp nước cứu hỏa của thanh phố để lấy nước vì vậy sẽ không cần thiết trang bị hệ thống trụ chữa cháy ngoài nhà.
· Theo điều 10.14 TCVN 2622-1995 thì khu vực thương mại và khách sạn dịch vụ công trình này phải có 2 họng nước chữa cháy cho 1 điểm và lưu lượng nước của mỗi họng là 2,5 l/s, lưu lượng nước chữa cháy phải đảm bảo trong 3 giờ.
· Theo mục A.2.1 Phụ lục A TCVN 7336-2003 thì phần trên nhà căn hộ khách sạn nên thuộc nhóm nguy cơ trung bình nhóm I. Theo bảng 2 điều 6.6 của tiêu chuẩn này thì cường độ phun nước là 0,12 l/(s.m2), diện tích để tính lưu lượng nước là 240m2, thời gian chữa cháy là 60 phút.

· Tuy nhiên trong công trình còn thiết kế gara ở tầng hầm, theo phụ lục A mục A.2.2 gara thuộc nhóm II của các cơ sở có nguy cơ cháy trung bình, như vậy theo bảng 2 điều 6.4 thì cường độ phun nước  là 0,24 l/(s.m2), diện tích để tính lưu lượng nước chữa cháy là 240 m2, thời gian chữa cháy là 60 phút.
· Trong công trình còn có khu vực siêu thị trung tâm thương mại, theo phụ lục A mục A2.3 khu vực này thuộc nhóm III cơ sở có nguy cơ cháy trung bình. Theo bảng 2 điều 6.4 thì cường độ phun nước là 0,3 l/s.m2, diện tích để tính lưu lượng nước chữa cháy là 360m2, thời gian chữa cháy là 60 phút.

· Theo điều 4.33 QCVN 08: 2009/BXD mỗi khoang cháy quy định cho GARA ngầm có bậc chịu lửa I, II là 3000m2. Theo điều 7.3 TCVN 7336-2003 thì cường độ phun nước màn ngăn là 1l/s cho 1m chiều dài. Tại đây vùng có chiều dài màn ngăn lớn nhất là 130m thì cường độ phun và lưu lượng nước chữa cháy là 130l/s cho toàn bộ chiều dài 130m.
3.1.4.2 Tính lưu lượng cần thiết chữa cháy của trạm bơm.
· Lưu lượng nước cần thiết chữa cháy cho công trình là tổng các lưu lượng nước của từng hệ thống chữa cháy sử dụng đồng thời cùng một lúc. Lưu lượng nước dành cho chữa cháy tại đây cần phải tính để đảm bảo lưu lượng đáp ứng được theo yêu cầu của vùng cần nhiều lưu lượng nhất. Lưu lượng nước cho màn ngăn cháy là 130l/s, lưu lượng nước cho hệ thống Sprinkler là 108l/s, lưu lượng chữa cháy vách tường là 10l/s.
           QT = 130 + 108 + 10 = 248 l/s

3.1.5 Tính lượng nước cần thiết dự trữ chữa cháy của trạm bơm.

· Lượng nước cần thiết dự trữ chữa cháy họng vách tường:

           VVN = 10 x 3 x 3600 = 108.000 lít bằng 108 m3

· Lượng nước cần thiết dữ trữ  để chữa cháy hệ Sprinkler:

           VSP = 108 x 1 x 3600 = 388.800 lít bằng 389 m3
· Lượng nước cần thiết dữ trữ  để chữa cháy hệ Drencher:

           VDR = 130 x 1 x 3600 = 468.000 lít bằng 468 m3

· Tổng lượng nước cần thiết dự trữ để chữa cháy:

          VT = 108 + 389 + 468  = 965 m3.
3.1.6 Tính tổn thất áp lực của các hệ thống chữa cháy nước.

· Tổn thất áp lực trên đường ống của hệ thống chữa cháy phụ thuộc vào sơ đồ thiết kế bố trí trạm bơm, đầu phun và số lượng các trạm bơm. Tại đây trạm bơm được đặt tại tầng hầm B6.
· Để đảm bảo lưu lượng và cột áp của bơm chữa cháy ta tính tổn thất cho các trường hợp có yêu cầu lưu lượng nước chữa cháy lớn nhất. Khi hệ thống bơm đáp ứng được yêu cầu chữa cháy lớn nhất này sẽ thỏa mãn yêu cầu cho các vùng còn lại có yêu cầu thấp hơn.
* Cụm bơm chữa cháy vách tường tính cho khu vực GARA có lưu lượng lớn nhất :
· Cột áp tự nhiên là: 53 m.

· Lưu lượng cho hệ thống chữa cháy vách tường là: 10l/s.

· Áp dụng TCVN 4513-1998 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế 

Áp dụng ta có bảng sau:

	Đoạn ống
	Chiều dài(m)
	Hệ số sức cản đường ống A
	Lưu lượng (l/s)
	Tổn thất (H= m)
H = Q2.A.L

	Đoạn ống D100
	85,8
	0,000267
	10
	2,29

	Đoạn ống D50
	47,5
	0,001108
	10
	5,26

	Đoạn ống D50
	9,8
	0,001108
	5
	0,27

	Tổn thất toàn bộ chiều hệ thống là HD :
	7,83

	Tổn thất cục bộ là 10% HD :
	0,78

	Chiều dài cột nước đặc :
	6

	Tổn thất đầu lăng DN50/13 :
	7,23

	Tổn thất cuộn vòi D50 :
	6

	Chiều cao cột áp tự nhiên:
	53

	Cột áp máy bơm cần đạt là :
	84,44


* Cụm bơm chữa cháy Sprinkler tính cho khu vực siêu thị trung tâm thương mại có lưu lượng lớn nhất :

· Lưu lượng cho hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler là: 108l/s.

· Diện tích chữa cháy giả định là 360m2.
· Theo thiết kế trong diện tích 360m2 tại trục X11,X12 và Y1,Y4 tầng L4 có 32 đầu phun.

· Lưu lượng của mỗi đầu phun là: q = 108/32 = 3,375 l/s

· Chọn đầu phun, theo quy định của điều 10.5, bảng 5 TCVN 7336-2003 thì ta có thể chọn đầu phun có đường kính trong lỗ phun 17 mm,với hệ số K = 0,92
· Tính áp suất tự do cần ra khỏi đầu phun là:

· Áp dụng công thức: q = K[image: image2.png]


 → H = q2/K2 = 3,3752/0,922 = 13,45 m
· Vậy ta chọn đầu phun đường kính lỗ 17mm với áp suất tự do cần đạt H ≥ 13.45m
· Theo tiêu chuẩn TCVN-7336 : 2003 tổn thất áp lực trên đường ống tính theo công thức: 





h = Q2/Bt   (chỉ tính đoạn ống nhánh ra đầu phun)
Trong đó: Q là lưu lượng nước qua đường ống,
           Bt là đặc tính của đường ống m5/s2, được tính theo công thức:



       BT = KT / L (đặc tính của đường ống)




  Với KT : theo bảng 6 (TCVN-7336 : 2003).




  L:  chiều dài đường ống.

· Áp dụng ta có bảng sau:

	Đoạn ống
	Chiều dài(m)
	Hệ số KT
	Lưu lượng (l/s)
	Tổn thất (h= m)

	Đoạn ống D150
	4
	33662
	27
	0,08

	Đoạn ống D150
	4
	33662
	57,375
	0,39

	Đoạn ống D150
	3,6
	33662
	87,75
	0,82

	Đoạn ống D150
	3,5
	33662
	108
	1,21

	Đoạn ống D40
	3
	28,7
	3,375
	1,19

	Đoạn ống D50
	3
	110
	6,75
	1,24

	Đoạn ống D50
	3
	110
	10,125
	2,79

	Đoạn ống D65
	3
	572
	13,5
	0,95

	Đoạn ống D65
	1
	572
	16,875
	1

	Đoạn ống D150
	88,8
	A=0,00003395
	108
	35,16

	Tổn thất toàn bộ chiều hệ thống là HD :
	44,83

	Tổn thất cục bộ là 10% HD :
	4,48

	Áp lực làm việc tại đầu phun :
	13,45

	Chiều cao cột áp tự nhiên:
	35,75

	Cột áp máy bơm cần đạt là :
	98,51


* Cụm bơm chữa cháy Drencher :
· Lưu lượng cho hệ thống chữa cháy tự động Drencher là: 130l/s.

· Diện tích chữa cháy theo chiều dài là 130m.

· Lưu lượng của mỗi đầu phun là: q = 1 l/s

· Chọn đầu phun, theo quy định của điều 10.5, bảng 5 TCVN 7336-2003 thì ta có thể chọn đầu phun có đường kính trong lỗ phun 10 mm,với hệ số K = 0,3

· Tính áp suất tự do cần ra khỏi đầu phun là:

· Áp dụng công thức: q = K[image: image4.png]


 → H = q2/K2 = 12/0,32 = 11,11 m

· Vậy ta chọn đầu phun đường kính lỗ 10mm với áp suất tự do cần đạt H ≥ 11,11m
· Áp dụng ta có bảng sau:

	Đoạn ống
	Chiều dài(m)
	Hệ số sức cản đường ống A
	Lưu lượng (l/s)
	Tổn thất (H= m)
H = Q2.A.L

	Đoạn ống D150
	85,8
	A=0,00003395
	130
	49,23

	Tổn thất toàn bộ chiều hệ thống là HD :
	49,23

	Tổn thất cục bộ là 10% HD :
	4,92

	Áp lực làm việc tại đầu phun :
	11,11

	Chiều cao cột áp tự nhiên:
	23,8

	Cột áp máy bơm cần đạt là :
	89,06


* Ta có thông số kỹ thuật của các cụm bơm cấp nước chữa cháy như sau: 

· Cụm bơm Sprinkler :
· Bơm chữa cháy chính và bơm chữa cháy dự phòng có thông số kỹ thuật:





Cột áp: H ≥ 100 m. cột. nước.




Lưu lượng: Q ≥ 108 l/s




Công suất : P = 160Kw. Tham khảo cataloge của hãng sản xuất bơm TURE - Italia
· Bơm bù áp có thống số kỹ thuật:





Cột áp: H ≥ 110 m.c.n





Lưu lượng: Q [image: image5.png]


 2,5 l/s.




Công suất : P = 3,5Kw
· Cụm bơm vách tường :
· Bơm chữa cháy chính và bơm chữa cháy dự phòng có thông số kỹ thuật:





Cột áp: H ≥ 85 m. cột. nước.





Lưu lượng: Q ≥ 10 l/s




Công suất : P = 37Kw. Tham khảo cataloge của hãng sản xuất bơm TURE - Italia
· Bơm bù áp có thống số kỹ thuật:





Cột áp: H ≥ 95 m.c.n





Lưu lượng: Q [image: image6.png]


 2,5 l/s.




Công suất : P = 3Kw
· Cụm bơm Drencher :
· Bơm chữa cháy chính và bơm chữa cháy dự phòng có thông số kỹ thuật:





Cột áp: H ≥ 90 m. cột. nước.





Lưu lượng: Q ≥ 130 l/s




Công suất : P = 160Kw. Tham khảo cataloge của hãng sản xuất bơm TURE - Italia
· Bơm bù áp có thống số kỹ thuật:





Cột áp: H ≥ 100 m.c.n





Lưu lượng: Q [image: image7.png]


 2,5 l/s.




Công suất : P = 3,5Kw
* Lựa chọn bơm như sau :

- 
Nguyên lý hoạt động của cụm bơm là tự động và có thể điều khiển bằng tay.. Khi có cháy tại EDEN A đầu phun Sprinkler nổ ra phun nước vào đám cháy làm áp suất trong đường ống giảm đi lúc đó bơm điện chữa cháy chính được kích hoạt thông qua công tắc áp lực để cấp nước chữa cháy. Trong trường hợp máy bơm chính không đáp ứng đủ lưu lượng (hoặc không hoạt động). Áp suất trong đường ống tiếp tục giảm đi lúc này bơm dự phòng được kích hoạt thông qua công tắc áp lực. Chế độ hoạt động của công tắc áp lực được cài đặt theo thực tế sử dụng tại công trình và do nhà thầu thi công thực hiện.
- 
Máy bơm gồm 1 bơm chính và 1 bơm dự phòng (có thể là Diezel hoặc bơm điện khi có nguồn điện dự phòng thứ hai). Tuy nhiên có thể tách lưu lượng ra thành 2 hoặc 3 phần bằng nhau để giảm tải công suất của bơm. Việc này tùy thuộc vào thực tế mặt bằng trạm bơm để bố trí tại công trường cho hợp lý.
3.1.7 Lựa chọn thiết bị hệ thống chữa cháy bằng nước.

3.1.7.1 Máy bơm chữa cháy động cơ điện.

· Máy bơm khi hoạt động sẽ cung cấp lượng nước chữa cháy cho toàn bộ hệ thống thông qua hệ thống đường ống cấp nước chính. Máy bơm được tính toán đủ lưu lượng, cột áp và công suất để cấp đủ cho toàn bộ hệ thống chữa cháy. 

· Đầu bơm:
	TT
	Danh mục
	Chỉ tiêu kỹ thuật

	1
	Kiểu bơm
	Ly tâm trục ngang, đa tầng cánh, trục rời

	2
	Cấp độ bảo vệ động cơ
	IP54, IP55

	3
	Tốc độ
	2900 v/p

	4
	Vật liệu bánh công tác
	Gang  EN-GJL-250

	5
	Vật liệu hộp bơm
	Gang  EN-GJL-250

	6
	Trục bơm
	420 regular/thép không rỉ

	7
	Trục cơ khí
	Cac bon/Ceramic/EPDM

	8
	Giá đỡ bơm và động cơ
	Bằng thép

	9
	Tiêu chuẩn

	NFPA 20, UL, FM


· Động cơ

	TT
	Danh mục
	Chỉ tiêu kỹ thuật

	1
	Tốc độ
	2900 v/p

	2
	Kiểu động cơ
	6SM  315M-2

	3
	Điện áp
	380V/50Hz/3phase

	4
	Hiệu suất
	95%

	5
	Cos φ
	0,91

	6
	Dòng điện định mức
	232.1A

	7
	Cấp bảo vệ
	IP54

	8
	Cấp cách điện 
	F

	9
	Tiêu chuẩn

	NFPA 20, UL, FM


3.1.7.2  Máy bơm chữa cháy động cơ diesel.

· Đầu bơm:

	TT
	Danh mục
	Chỉ tiêu kỹ thuật

	1
	Kiểu bơm
	Ly tâm trục ngang, đa tầng cánh, trục rời

	2
	Tốc độ
	2900 v/p

	3
	Vật liệu bánh công tác
	Gang  EN-GJL-250

	4
	Vật liệu hộp bơm
	Gang  EN-GJL-250

	5
	Trục bơm
	420 regular/thép không rỉ

	6
	Trục cơ khí
	Cac bon/Ceramic/EPDM

	7
	Giá đỡ bơm và động cơ
	Bằng thép

	8
	Tiêu chuẩn

	NFPA 20, UL, FM


· Động cơ
	TT
	Danh mục
	Chỉ tiêu kỹ thuật

	1
	Dữ liệu động cơ
	Động cơ Diesel

	2
	- Kiểu

- Nạp khí
	4 thì, 6 xilanh, thẳng hàng

Turbo tăng áp, làm nguội không khí nạp

	3
	Hệ thống làm mát
	Làm mát bằng nước

	4
	Tốc độ
	2900 v/p

	5
	Loại nhiên liệu
	Dầu Diesel

	6
	Kiểu khởi động
	Bằng điện ắc quy

	7
	Tiêu chuẩn

	NFPA 20, UL, FM


3.1.7.3  Máy bơm bù áp.

· Thông số kỹ thuật:

	TT
	Danh mục
	Chỉ tiêu kỹ thuật

	1
	Điện áp
	380V/50Hz/3phase

	2
	Kiểu bơm
	Ly tâm trục đứng, đa tầng cánh

	3
	Cấp độ bảo vệ động cơ
	IP54, IP55

	4
	Tốc độ
	2900 v/p

	5
	Bệ động cơ
	Gang

	6
	Gioăng 
	Vonfam các bua

	7
	Bộ khuyếch tán xả
	Thép không gỉ

	8
	Bộ khuyếch tán bổ trợ
	Thép không gỉ

	9
	Bộ khuyếch tán
	Thép không gỉ

	10
	Inducer
	Thép không gỉ

	11
	Đầu xả và hút
	Thép không gỉ

	12
	Bệ bơm
	Gang

	13
	Đệm
	Vonfam các bua

	14
	Cánh bơm
	Thép không gỉ

	15
	Trục điều khiển
	Thép không gỉ

	16
	Bạc lút
	Thép không gỉ

	17
	Xy lanh
	Thép không gỉ

	18
	Bộ nối
	hợp kim 

	19
	Bộ phận làm bằng cao su khác
	FPM

	20
	Tiêu chuẩn
	NFPA 20, UL, FM


3.1.7.4  Tủ điều khiển bơm.

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Bộ phận nạp ác quy
	có

	Chế độ điều khiển
	Bằng tay và tự động

	Đồng hồ vôn kế
	3 pha

	Đồng hồ ampe kế
	3 pha

	Đèn báo pha
	có


3.1.7.5 Công tắc dòng chảy

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Công tắc và đế tựa

	Nhôm đúc

	Đệm cao su lót , lá tiếp xúc căn chỉnh.
	Lá tiếp xúc căn chỉnh

	Cấp bảo vệ
	IP54

	Tiếp điểm thường đóng, thường mở
	15A, 125/250 VAC – 2A, 30VAC

	Lưu lượng nước tối thiểu
	38 lít/phút

	Áp suất làm việc
	0,7 kg/cm2 đến 20 kg/cm2

	Áp suất max
	31 kg/cm2

	Tiêu chuẩn
	VdS, FM, UL


3.1.7.6  Đồng hồ đo áp lực

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Bộ phận hiển thị
	Đồng hồ mặt kính ( loại mặt ngâm dầu)

	Cấp bảo vệ
	IP54

	Áp suất làm việc
	0,7 kg/cm2 đến 20 kg/cm2

	Áp suất max
	31 kg/cm2

	Tiêu chuẩn
	VdS, FM, UL


3.1.7.7 Công tắc áp lực

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Công tắc và đế tựa

	Nhôm đúc

	Cấp bảo vệ
	IP54

	Tiếp điểm thường đóng, thường mở
	15A, 125/250 VAC – 2A, 30VAC

	Áp suất làm việc
	0,7 kg/cm2 đến 20 kg/cm2

	Áp suất max
	20kg/cm2

	Tiêu chuẩn
	VdS, FM, UL


3.1.7.8 Van báo động

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Áp suất cực đại
	20 Bar (250 Psi).

	Trục
	Thẳng đứng

	Kết nối
	Mặt bích theo tiêu chuẩn

	Áp suất thử nghiệm thủy tĩnh
	25kg/cm2 (355 psi)

	Trọng lượng tịnh không bao gồm cánh van
	150NB – 52 Kg

100NB – 36 Kg

	Độ kín
	99,99%

	Độ thấm dầu
	0,001%

	Độ thấm nước
	0%

	Màu sắc
	Sơn tĩnh điện màu đỏ chống cháy

	Thân van
	Gang

	Bệ van
	Đồng

	Lá van
	Đồng

	Gioăng bệ van
	Neoprene

	Kẹp cao su
	Thộp không gỉ 304

	Đinh chốt 
	Thộp không gỉ 304

	Bạc lót lỗ van
	Đồng

	Bạc lót thân van
	Đồng

	Chốt bản lề
	Thộp không gỉ 304

	Đinh chốt 
	Thộp

	Chốt
	Đồng

	Gioăng bề mặt van
	Neoprene

	Nắp bề mặt
	Gang

	Tiêu chuẩn
	FM, UL


3.1.7.9 Van chặn các loại.

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Sơn bề mặt và bên trong
	Epoxy

	Thân van
	Gang dẻo

	Miếng đệm
	Cao su

	Bạc lót
	Đồng

	Vòng đệm, nắp đai
	Thép không gỉ

	Vòng gioăng
	Cao su

	Liên kết
	Mặt bích (Ren với các van từ DN80 trở xuống)

	Đĩa van
	Thép không gỉ

	Áp suất làm việc
	20 Bar

	Tiêu chuẩn
	BS5163, ISO 7259, GB 1221


3.1.7.10  Van một chiều
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Sơn bề mặt và bên trong
	Epoxy

	Thân van
	Gang 

	Liên kết
	Mặt bích

	Đĩa van
	Thép không gỉ

	Áp suất làm việc
	20 Bar

	Tiêu chuẩn
	BS4504, DIN 2501


3.1.7.11 Van giảm áp
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Sơn bề mặt và bên trong
	Epoxy

	Thân van
	Gang dẻo

	Liên kết
	Mặt bích

	Nhiệt độ 
	-10 ÷ 80oC

	Áp suất 
	PN10, PN16

	Tiêu chuẩn
	ASTM A536


3.1.7.12  Van xả khí tự động
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Sơn bề mặt và bên trong
	Epoxy

	Thân van
	Gang cầu

	Liên kết
	Mặt bích

	Áp suất 
	PN10, PN16

	Tiêu chuẩn
	BS4504, DIN 2501


3.1.7.13  Rọ hút

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Thân van
	Gang xám

	Liên kết
	Mặt bích

	Đĩa van 
	Thép không gỉ

	Áp suất làm việc 
	16 Bar

	Tiêu chuẩn
	DIN, FM


3.1.7.14  Lọc rác chữ Y

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Sơn bề mặt và bên trong
	Epoxy

	Thân 
	Thép dẻo

	Vòng đệm
	Thép cacbon

	Đai ốc
	Thép cacbon

	Bộ lọc
	Thép không gỉ

	Vòng gioăng
	Cao su

	Liên kết 
	Mặt bích

	Áp suất làm việc
	16 Bar

	Tiêu chuẩn
	FM, UL, DIN


3.1.7.15  Khớp nối mềm

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Thân chống rung
	Cao su

	Liên kết 
	Mặt bích

	Áp suất làm việc
	20 Bar

	Tiêu chuẩn
	FM, UL, DIN


3.1.7.16 Đầu phun chữa cháy Sprinkler, Drencher.

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Nhiệt độ tác động
	68°C

	Cảm biến
	Nhiệt

	Áp suất làm việc lớn nhất
	20 Kg/cm2

	Tiêu chuẩn
	FM, UL

	Hệ số K-Factor
	- Đầu Sprinkler đường kính 10mm (K = 5,6) đường kính đuôi ren 1/2” NPT
- Đầu Sprinkler đường kính 12mm (K = 11,2) đường kính đuôi ren 3/4” NPT
- Đầu Sprinkler đường kính 17mm (K = 16,8) đường kính đuôi ren 3/4” NPT


- Đầu phun Drencher
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Bộ lọc (Strainer)
	Bằng đồng với lỗ lọc 3.2mm

	Áp suất làm việc lớn nhất
	175 psi (12,1bar)

	Tiêu chuẩn
	FM, UL

	Điều kiện làm việc
	Sức gió lớn nhất 24km/h

	Đường kính đuôi ren
	1”NPT(khu B4,B5,B6); 1/2”NPT(khu thông tầng B3,B2,B1,L1,L2,L3,L4)


3.1.7.17 Bình tích áp

· Lựa chọn bình tích áp phải dựa trên cơ sở áp suất duy trì và áp suất đóng bơm khi sụt áp.
· Chọn bình tích áp cho trạm bơm Sprinkler và vách tường
· Áp suất duy trì Pd =15 bar, áp suất đóng bơm khi sụt áp Pe = 13 bar, n = 11 tần suất hoạt động của bơm trong giờ, Q = 60 l/min

· Xác định thể tích nước cần thiết theo công thức: RU = 16,5x( Q/n ) = 16,5 x (60/11) = 90 m3.
· Tra theo bảng của nhà cung cấp ta chọn bình tích áp có dung tích 500 lít.

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Thể tích

	500 L

	Áp suất làm việc
	20 bar

	Áp suất thử 
	30 bar

	Nhiệt độ làm việc
	-10˚C đến 110˚C

	Tiêu chuẩn 
	UL, FM


3.1.7.18 Hộp đựng phương tiện chữa cháy.

	Mô tả hộp trong nhà
	Yêu cầu kỹ thuật

	Kích thước hộp
	1100x650x200

	Vật liệu
	Tôn dầy 1mm, mặt kính trong

	Màu
	Đỏ


3.1.7.19  Van chữa cháy chuyên dụng.

	Mô tả 
	Yêu cầu kỹ thuật

	Đường kính

	DN65,DN50

	Áp suất làm việc
	16 bar

	Thân van
	 gang cầu

	Độ thẩm thấu
	với nước 0%, thẩm thấu dầu 0,001%

	Liên kết
	Ren


3.1.7.20  Cuộn vòi chữa cháy 

	Mô tả 
	Yêu cầu kỹ thuật

	Vòi mềm

	Vải gai tráng lớp cao su

	Chiều dài
	L = 30 m và L = 20 m

	Đường kính

	DN50

	Đầu nối
	TCVN 5739-1993

	Áp suất làm việc

	8 - 10 bar

	Áp suất thử 
	50 bar


3.1.7.21  Lăng phun chữa cháy D50/13

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Đường kính

	D50/D13

	Vật liệu
	Hợp kim nhôm (Đồng)

	Đầu nối
	TCVN 5739-1993


3.1.7.22  Lăng phun chữa cháy 2 chế độ phun sương và phun dòng D50 cho các tầng thương mại
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Đường kính

	D50

	Tay gạt chuyển chế đô phun sương – phun dòng
	Hợp kim nhôm (Đồng)

	Vật liệu
	Hợp kim nhôm

	Đầu nối
	TCVN 5739-1993


3.1.7.23  Ống thép dẫn nước chữa cháy
· Toàn bộ mạng đường ống chữa cháy được dùng trong hệ thống là ống thép có độ dày trung bình theo tiêu chuẩn BS hạng M và ASTM A53.
· Đối với các đường ống có đường kính từ DN100 trở lên sử dụng liên kết hàn.

· Đối với đường ống có đường kính từ dưới DN100 sử dụng liên kết ren. 

· Đường ống sau khi lắp đặt hoàn thiện trước khi lắp đặt thiết bị phải tiến hành thử áp lực.  Áp lực thử có giá trị bằng 1,5 lần áp lực làm việc lớn nhất của hệ thống, không tính áp lực nước va, nhưng không được nhỏ hơn 14 kg/cm2. Độ sụt áp trên đường ống không lớn hơn 5% so với áp lực thử sau 2 giờ chịu áp, không bơm thêm nước vào trong đường ống.

· Ống cấp nước chữa cháy đi nổi trên màu sắc lớp sơn hoàn thiện phải là màu đỏ cứu hỏa và phải được sơn ít nhất 2 lớp.

· Ống chôn ngầm phải được quét hai lớp bitum nhựa đường nóng chảy với độ dày tối thiểu 2 mm.

· Trước khi sơn phải được làm sạch hết dầu, mỡ, bụi và hầu hết vảy thép, gỉ, sơn, các tạp chất lạ, chất nhiễm bẩn còn lại bám dính rất chặt với bề mặt thép.
· Ống thép tráng kẽm

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Đường kính

	Từ D25 – D100

	Tiêu chuẩn
	BS 1387 – 1985 hạng M


· Ống thép đen
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Đường kính

	D150 – D200

	Tiêu chuẩn
	ASTM – A53 – Sch40


3.1.7.24  Trụ tiếp nước chữa cháy.

	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Loại trụ
	Trụ 2 cửa D65

	Kết nối
	Mặt bích

	Kiểu đầu nối
	Nối ngàm theo TCVN 5739 : 1993


3.1.7.25 Van xả tràn ngập (Deluge valve)
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	Sơn bề mặt và bên trong
	Epoxy

	Thân 
	Thép dẻo và đồng

	Đai ốc
	Thép cacbon

	Liên kết 
	Mặt bích (JIS 10K)

	Áp suất làm việc
	20 Bar

	Van điện từ và công tắc báo động
	DC 24V

	Kích hoạt
	Tự động bằng tín hiệu báo cháy (có thể bằng tay)

	Tiêu chuẩn
	FM, UL, DIN


3.2 Hệ thống bình chữa cháy xách tay và xe đẩy

· Để chữa cháy kịp thời trong giai đoạn mới phát sinh và trong thời gian chờ triển khai lực lượng và phương tiện chữa cháy của đội chữa cháy.

· Hệ thống này có hiệu quả khi đám cháy mới phát sinh ở diện tích hẹp và cục bộ từng phòng và từng khu vực khi nhiệt độ khu vực này còn thấp. Do đó khi phun khí CO2 hoặc bột nhẹ thì ngọn lửa sẽ dập ngay lập tức. 

· Các bình chữa cháy này chữa cháy cho được tất cả các chất cháy như chất lỏng và chất rắn.

· Các bình chữa cháy được đặt hộp cùng với các họng nước vách tường tại những nơi dễ nhận biết như cầu thang bộ và hành lang.
2.2.1 Yêu cầu kỹ thuật bình chữa cháy xách tay khí CO2

	Trọng lượng vỏ bình
	7 kg

	Trọng lượng khí CO2
	3 kg

	Áp suất nén
	Trên 70 at

	Tầm phun xa
	Hơn 2,5m

	Thời gian phun
	Hơn 8 giây

	Nhiệt độ bảo quản
	-10˚C đến 55˚C

	Xuất xứ
	Asia


2.2.2 Yêu cầu kỹ thuật bình chữa cháy xách tay bột tổng hợp ABC

	Trọng lượng vỏ bình
	2 kg

	Trọng lượng bột chữa cháy
	4±0.16 kg

	Áp suất làm việc
	1.2 Mpa

	Tầm phun xa
	Hơn 3m

	Thời gian phun
	Hơn 14 giây

	Nhiệt độ bảo quản
	-20˚C đến 55˚C

	Xuất xứ
	Asia


2.2.3 Yêu cầu kỹ thuật bình chữa cháy xe đẩy bột ABC

	Trọng lượng vỏ bình
	25 kg

	Trọng lượng bột chữa cháy
	35 kg

	Áp suất làm việc
	1.2 Mpa

	Tầm phun xa
	Hơn 8m

	Thời gian phun
	Hơn 20 giây

	Nhiệt độ bảo quản
	-20˚C đến 55˚C

	Xuất xứ
	Asia


3.3 Hệ thống chữa cháy bằng khí FM200

· Hệ thống chữa cháy bằng khí FM 200 thiết kế để chữa cháy tại khu vực trạm biến áp tầng hầm B4 khi có sự cố cháy xảy ra. Các kích thước của phòng máy phát được thể hiện trong quá trình tính toán thiết kế.
2.3.1 Nguyên lý hoạt động

· FM200 hoạt động dựa trên nguyên tắc loại bỏ nhiệt tức là các nguyên tử khí FM-200 sẽ hấp thụ nhiệt cho tới khi nhiệt độ của đám cháy hạ tới xuống dưới mức duy trì sự cháy, khi đó đám cháy sẽ bị tắt.

· Trong các phòng có hệ thống chữa cháy khí FM200 đều được thiết kế hai kênh báo cháy riêng biệt và các đầu báo cháy nhiệt và khói xen kẽ. Trung tâm chữa cháy khí FM200 được lập trình sao cho cứ có hai đầu báo cháy thuộc hai kênh  trong cùng một vùng bảo vệ đó báo cháy đồng thời hoặc nhận tín hiệu từ nút ấn xả khí thì trung tâm chữa cháy sẽ phát tín hiệu báo cháy thông qua còi báo cháy kết hợp đèn chớp. Đồng thời tủ bắt đầu đếm ngược thời gian trễ ( thời gian trễ ta có thể cài đặt được). Sau khi hết thời gian trễ tủ sẽ kích hoạt hệ thống xả khí qua van điện từ đồng thời kích hoạt mở van chọn vùng để đưa khí vào vùng có cháy.
· Nếu trường hợp báo cháy giả trong thời gian trễ mà phát hiện ra thì có thể dừng việc xả khí bằng cách ấn nút ấn dừng xả khí bố trí gần lối vào phòng hoặc nút ấn tương tự trên tủ điều khiển chữa cháy.

· Nếu trường hợp mà trong phòng đó có cháy mà đầu báo chưa phát hiện ra thì có thể khởi động hệ thống xả khí bằng nút ấn xả khí gần lối vào phòng và một nút ấn tương tự trên tủ trung tâm.

2.3.2 Cấu trúc của hệ thống.

2.3.2.1  Trung tâm điều khiển chữa cháy.

· Tủ điều khiển chữa cháy có tác dụng nhận tín hiệu từ các đầu báo và nút ấn để điều khiển xả khí chữa cháy.

· Tủ được lắp trên tường tại nơi dễ thao tác. Tủ được kết nối với trung tâm báo cháy chính đặt tại phòng an ninh thông qua module giám sát để kiểm soát tình trạng hoạt động.
2.3.2.2  Bình khí chữa cháy FM200.

· Bình chữa cháy được đặt ở gần phòng được chữa cháy khí.

· Trên cổ bình có van kích hoạt, các bộ phận an toàn, đồng hồ.

2.3.2.3  Van điện từ và van chọn vùng.
· Van điện từ được lắp ở đầu mỗi bình. Nó có tác dụng kích hoạt bình xả khí khi có tín hiệu từ tủ điều khiển chữa cháy.
· Van chọn vùng được lắp trước mỗi vùng. Nó có tác dụng mở cửa cho dòng khí thoát ra vào vùng có cháy để dập tắt đám cháy tại vùng đó.
2.3.2.4  Đầu báo cháy khói thường.

· Đầu báo cháy cũng tương tự như đầu báo cháy ở hệ thông báo cháy tự động.

2.3.2.5  Đầu báo cháy nhiệt cố định thường.

- 
Đầu báo cháy cũng tương tự như đầu báo cháy ở hệ thông báo cháy tự động.

2.3.2.6 Nút ấn xả khí và dừng xả khí

· Nút ấn xả khí và dừng xả khí được lắp trên tường ngay gần lối chính vào phòng.

· Khi có cháy xả ra mà đầu báo cháy chưa phát hiện ra thì có thể ấn nút xả khí để kích hoạt hệ thống xả khí.

· Nút ấn dừng xả khí dùng trong trường hợp khi muốn dừng xả khí khi biết chắc chắn đám cháy đó đã được dập tắt mà chưa xả hết lượng khí theo tính toán hoặc dừng khởi động hệ thống chữa cháy khí khi phát hiện ra báo cháy giả ở vùng chữa cháy đó.

2.3.2.7 Còi báo cháy và còi báo xả khí tích hợp đèn chớp.

· Còi báo xả khí tích hợp đèn chớp được lắp đặt ngay tại khu vực của vùng chữa cháy tương ứng.

· Các âm thanh do còi báo xả khí là âm thanh đặc trưng, không trùng với bất kì âm thanh nào khác của công trình.
· Còi báo cháy được kích hoạt khi chỉ có 1 kênh báo cháy
· Ánh sáng báo động là ánh sáng đỏ, có chớp nháy với tần số 1Hz.

2.3.2.8 Đầu phun xả khí.

· Đầu phun xả khí được lắp trên trần của các phòng cần chữa cháy.

· Đầu phun là loại có góc phun 360˚.

2.3.2.9 Ống thép dẫn khí.

· Ống thép dẫn khí là ống thép đúc chịu được áp lực cao.

2.3.3 Tính lưu lượng khí cần thiết để chữa cháy

· Theo tiêu chuẩn 4878 : 1989 nhóm T phân loại cháy, mục 2: chất cháy chứa trong phòng bao gồm các máy móc thiết bị đều là nhiên rắn do vậy chúng thuộc nhiên liệu cháy loại A.

· Theo tiêu chuẩn 7161-1 : 2002 mục 7.5.3.1 thì nồng độ thiết kế nhỏ nhất đối với đám cháy loại A phải là nồng độ dập tắt cộng thêm hệ số an toàn 1,3. Đối với nhiên liệu đám cháy loại A không có thành phần xenlulô có thể cần đến nồng độ thiết kế cao hơn. Ở đây chất cháy có bao gồm chủ yếu là các loại chất dẻo, không loại trừ có gỗ như vậy chúng có chứa xenlulô. 

· Theo tiêu chuẩn 7161-1 : 2002 cũng lưu ý ở mục này của tiêu chuẩn có khuyến cáo nên sử dụng nồng độ thiết kế không nhỏ hơn 90% nồng độ được xác định từ thử nghiệm đám cháy heptan. Ở đây chúng tôi chọn nồng độ thiết kế bằng 90% vì tỷ lện xenlulô trong nhiên liệu tính toán là không nhiều.

· Theo tiêu chuẩn 7161 : 2002 nhiệt độ phòng được xác định để tính toán là 30˚C.

· Theo tiêu chuẩn 7161-9 : 2002 đối với nhiệt độ 30˚C và nồng độ thiết kế là 8% thì khối lượng khí trên một đơn vị thể tích là 0,6104kg/m3.

· Ta có công thức tính khối lượng khí FM200;

Mfm200 = VT x 0,6104 

Trong đó VT = VP – VVD 




   VVD = VP x 5%

Với: VT : thể tích chữa cháy thực.



VP : thể tích phòng cần chữa cháy.



VVD : thể tích vật dụng chiếm chỗ.

3.3.3.1. Áp dụng tính cho các phòng:
	TT
	Tên vùng
	Diện tích (m2)
	Chiều cao

m
	Thể tích
m3
	thể tích vật dụng trong phòng (5%)
	Thể tích thực bảo vệ
m3
	Nồng độ thiết kế              Kg/m3
	Khí FM200 cần thiết (Kg)
	khối lượng FM200 cần thiết (Lbs)
	Dự phòng FM200 (1,3) (Lbs)
	Khối lượng FM200 cần dùng (Lbs)
	Loại chai sử dụng (Lbs)

	1
	B4-CG
	23,8
	2,45
	58,31
	2,92
	55,39
	0,6104
	33,81
	74,48
	22,34
	96,82
	100

	2
	B4-BA1
	18,8
	2,45
	46,06
	2,30
	43,76
	0,6104
	26,71
	58,83
	17,65
	76,48
	100

	3
	B4-BA2
	18,8
	2,45
	46,06
	2,30
	43,76
	0,6104
	26,71
	58,83
	17,65
	76,48
	100

	4
	B4-BA3
	18,8
	2,45
	46,06
	2,30
	43,76
	0,6104
	26,71
	58,83
	17,65
	76,48
	100

	5
	B4-BA4
	24
	2,45
	58,80
	2,94
	55,86
	0,6104
	34,10
	75,10
	22,53
	97,63
	100

	6
	B4-TT
	30
	2,75
	82,50
	4,13
	78,38
	0,6104
	47,84
	105,37
	31,61
	136,99
	150

	7
	B4-HT
	94
	2,75
	230,30
	11,52
	218,79
	0,6104
	133,55
	294,15
	88,25
	382,40
	400


· Sử dụng 2 chai khí FM 200 loại 100Lbs và 1 chai khí FM200 loại 200Lbs. Các chai khí được đánh thứ tự (1), (2), (3).
· (1) : Chai khí FM200 loại 200Lbs
· (2), (3) : Chai khí FM200 loại 100Lbs
· Nguyên lý hoạt động như sau :
·  Tủ điều khiển chữa cháy 4 vùng sẽ quản lý giám sát báo cháy và chữa cháy cho các vùng B4-CG, B4-BA4, B4-TT, B4-HT.

· Tủ điều khiển chữa cháy 3 vùng sẽ quản lý giám sát báo cháy và chữa cháy cho các vùng B4-BA1, B4-BA2, B4-BA3. 
· Khi có tín hiệu báo cháy từ  2 kênh báo cháy hoặc có người ấn nút kích hoạt xả khí tại vùng B4-HT. Tủ điều khiển chữa cháy đưa tín hiệu kích hoạt đến van điện từ tại bình khí số (1) đồng thời đưa tín hiệu kích hoạt mở van chọn vùng tại vùng B4-HT. Khi bình số (1) được kích hoạt làm bình số (2) và (3) được kích hoạt theo dây truyền. Lúc này khí FM200 được đưa vào vùng bảo vệ.
· Khi có tín hiệu báo cháy từ  2 kênh báo cháy hoặc có người ấn nút kích hoạt xả khí tại vùng B4-TT. Tủ điều khiển chữa cháy đưa tín hiệu kích hoạt đến van điện từ tại bình khí số (2) đồng thời đưa tín hiệu kích hoạt mở van chọn vùng tại vùng B4-TT. Khi bình số (2) được kích hoạt làm bình số (3) được kích hoạt theo dây truyền. Lúc này khí FM200 được đưa vào vùng bảo vệ.
· Khi có tín hiệu báo cháy từ  2 kênh báo cháy hoặc có người ấn nút kích hoạt xả khí tại một trong các vùng B4-BA1, B4-BA2, B4-BA3, B4-CG. Tủ điều khiển chữa cháy đưa tín hiệu kích hoạt đến van điện từ tại bình khí số (3) đồng thời đưa tín hiệu kích hoạt mở van chọn vùng tại vùng tương ứng. Lúc này khí FM200 được đưa vào vùng bảo vệ.
3.3.3.2. Áp dụng tính cho phòng máy phát
	TT
	Tên vùng
	Diện tích m2
	Chiều cao

m
	Thể tích
m3
	thể tích vật dụng trong phòng (5%)
	Thể tích thực bảo vệ
m3
	Nồng độ thiết kế              Kg/m3
	Khí FM200 cần thiết (Kg)
	khối lượng FM200 cần thiết (Lbs)
	Dự phòng FM200 (1,3) (Lbs)
	Khối lượng FM200 cần dùng (Lbs)
	Loại chai sử dụng (Lbs)

	1
	B4-HT
	94
	2,75
	230,30
	11,52
	218,79
	0,6104
	133,55
	294,15
	88,25
	382,40
	400


Sử dụng 2 chai khí FM 200 loại 100Lbs và 1 chai khí FM200 loại 200Lbs. Các chai khí được đánh thứ tự (1), (2)
2.3.4 Lựa chọn các thiết bị chữa cháy khí

2.3.4.1  Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí.
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	Chủng loại
	Trung tâm điều khiển chữa cháy

	Số kênh
	3 vùng, 4 vùng (1 vùng chữa cháy khí)

	Điện áp đầu vào
	220-240VAC, 1.15amps

	Điện áp đầu ra
	24VDC

	Nguồn phụ
	2 Ắc quy 12VDC 

	Thông số kỹ thuật khác
	· Tủ trung tâm điều khiển chữa cháy khí

· Dòng báo động nhỏ nhất: 15mA

· Dòng ngắn mạch: 40mA

· cổng tín hiệu báo động mỗi vùng ( báo cháy và báo xả khí ) 

· cổng cho nút ấn xả khí tương ứng vùng
· cổng cho nút ấn dừng xả khí mỗi
· Thời gian trễ: 0, 10, 20 or 30 giây

	Nhiệt độ vận hành
	0-49 độ C

	Độ ẩm 
	93% ± 2%

	Tiêu chuẩn thiết bị
	UL, FM, TCVN-5738


2.3.4.2 Đầu báo cháy khói quang

	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	Chủng loại
	Đầu báo cháy khói quang thường

	Thông số kỹ thuật khác
	· Điện áp đầu vào: 15-30 VDC

· Đèn LED cảnh báo: Có

· Dòng điện bình thường: <80µA

· Dòng báo động: nhỏ nhất 2,1mA @ 3,1V, lớn nhất 80mA @ 6,5V

· Độ ẩm: 5-95%


2.3.4.3 Đầu báo cháy nhiệt cố định
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	Chủng loại
	Đầu báo cháy nhiệt cố định

	Thông số kỹ thuật khác
	· Nhiệt độ báo động: 57oC 

· Điện áp đầu vào: 16-28 VDC

· Góc quan sát: 3600

· Độ ẩm: 5-95%


2.3.4.4 Nút ấn xả khí/dừng xả khí

	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	Chủng loại
	Nút ấn 2 tác động ( dừng xả khí và xả khí )

	Thông số kỹ thuật khác
	· Điện áp đầu vào: 24VDC

· Dòng diện: 375 μA 24VDC

· Led hiển thị: Đèn Led đỏ hiển thị tại đầu báo (bình thường led hiển thị màu xanh)

· Thiết bị reset: Khóa mở

· Nhiệt độ làm việc: -20-88 độ C

· Độ ẩm môi trường: 95%


2.3.4.5 Còi, đèn báo xả khí


	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	Chủng loại
	Phát ra âm thanh, ánh sáng cảnh báo, báo động từ khi hệ thống xả khí được kích hoạt

	Thông số kỹ thuật khác
	· Điện áp đầu vào: 24 VDC

· Điện áp hoạt động: 16-33 VDC

· Âm thanh báo động: 86dB-16 VDC

· Tốc độ đèn Flash: 1 giây 1 lần chớp

· Nhiệt độ làm việc:  - 0oC - 49oC


2.3.4.6 Bình chứa khí FM200, đầu phun xả khí cùng bộ phụ kiện

· Bình khí: Bình khí làm bằng kim loại chịu áp lực cao đã hàn các đầu nối, thiết kế theo quy định của Bộ giao thông vận tải dùng để nén khí gas và có cổ bên trong kết nối van bình khí.

· Đĩa an toàn: Một đĩa an toàn dễ vỡ được nối với thân van và dùng như thiết bị xả áp suất để bảo vệ bình khí chống lại áp suất vượt quá bên trong. Điểm gián đoạn/ dễ vỡ của đĩa ở trong khoảng từ 850psi đến 1000 psi ( 5860kPa đến 6895kPa). 

· Ống nghiêng chìm ở trong : Một ống kéo từ van bình khí xuống tới khoảng 25mm phía dưới bình khí. Ống bằng thép này có độ dày thành là 3-1/2 in. OD và 1/8 in.

· Van bình khí:: Một van bình khí dạng áp suất khác có phần thân đúc từ đồng được nối với cổ bình khí và dùng để điều khiển dòng FM-200 của bình. Van bình khí được nối với bình bằng các đường ren đinh ốc 4.5-12UN-2A và giữ bởi bởi vòng găng. Một ghế cao su nhân tạo gắn với khóa dừng/ vòng kẹp ghế sắt nối vào phần cuối của van. Khóa dừng( vòng kẹp) cũng dùng đỡ ống nghiêng( dip tube).

· Bộ phụ kiện cho bình
· Cả bộ hoàn thiện chính và phụ được dùng để hoàn thiện sự lắp đặt mỗi bình FM-200. Các thành phần bao gồm trong bộ hoàn thiện được miêu tả chi tiết trong sơ đồ sau:

· Van điện từ kích hoạt

· Van điều khiển bằng tay

· Ống nối mềm

· Đồng hồ đo áp suất

· Cút, đầu nối

· Các phụ kiện khác

· Lắp ráp van điều khiển điện từ:

· Hệ thống sử dụng việc lắp ráp van điều khiển điện từ để cung cấp áp suất điều khiển cho hoạt động. Điện từ/ cuộn cảm phải được giám sát điện bởi bảng điều khiển hệ thống ngăn ngừa cháy.

· Việc lắp ráp van điều khiển điện từ bao gồm một đồng hồ đo áp suất và ống nối với đinh ốc khớp/ xoay, khuỷu và vòng găng seal?( xi, chì, dấu) kết hợp với cách nối tiêu chuẩn áp suất của bình.
	Số liệu
	Miêu tả

	20610277
	Lắp ráp van điều khiển điện từ với công tắc giám sát áp suất 120V-22V, 60Hz/24VDC


· Đầu phun xả khí

· Các đầu phun ( 8 lỗ) được dùng điều khiển dòng FM-200 đảm bảo phóng ra trong 10 giây và phân bố  hợp lí trong trường hợp nguy hiểm.
4. Một số yêu cầu đối với các hạng mục khác :

* Bộ phận ngăn cháy : Phải thỏa mãn R (Khả năng chịu lực), E (Không biến dạng), I (Cách nhiệt) trong thời gian cho phép.
· Đối với tường ngăn cháy : REI150
· Đối với vách ngăn cháy : EI45

· Đối với sàn ngăn cháy : REI150

· Đối với cửa ngăn cháy : EI70

· Đối với cửa khoang đệm : EI30

· Đối với các lỗ trục kỹ thuật xuyên trần xuyên tường sau khi thi công hoàn thiện phải được bít lại bằng vật liệu không cháy hoặc chống cháy.

* Yêu cầu về thang phục vụ và lối thoát nạn :

· 
Mỗi khoang cháy bố trí 1 thang máy dùng cho lực lượng chữa cháy chuyên ghiệp. Thang này phải dừng tại tất cả các tầng trong tòa nhà. Cửa vào thang máy phải có khoang đệm được tăng áp suất dương khi có cháy.
· Hệ thống đèn chỉ lối thoát nạn và chiếu sáng sự cố phải được bố trí trong các cầu thang bộ, các sảnh hành lang, tầng hầm và khu vực khuất.

· Các thang bộ thoát nạn phải bố trí khoang đệm và được tăng áp suất dương khi có cháy. Với mỗi khoang cháy phải có ít nhất 1 thang bộ thông lên mái.

* Yêu cầu về khoang cháy :

· Khu vực thương mại diện tích lớn nhất cho phép khi có chữa cháy tự động không quá 4400m2. Yêu cầu có vách ngăn cháy chia khoang đảm bảo đúng tiêu chuẩn.
· Khu vực căn hộ khách sạn chiều dài hành lang phải có vách hoặc cửa ngăn cháy để đảm bảo chiều dài hành lang không quá 60m.
IV. KẾT LUẬN

· Hệ thống báo cháy và chữa cháy được thiết kế theo các quy định của tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong nước và Quốc tế, phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư. 
· Việc lựa chọn các máy móc thiết bị đã được tính toán một cách khoa học, cụ thể để đưa ra các thông số phù hợp với đám cháy khi xảy ra. Các thiết bị lựa chọn là của các nước có nền công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại. 
· Vì vậy hệ thống báo cháy và chữa cháy được lắp đặt sẽ đảm bảo an toàn cho hoạt động của công trình khi đi vào sử dụng với ưu điểm báo cháy nhanh, chính xác, chữa cháy kịp thời và có hiệu quả, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất khi có cháy xảy ra.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ AN TOÀN ĐÔNG ĐÔ

